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BÀI 1: TRUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: “Chuyện người con gái Nam Xương” được viết vào thế kỉ nào?
A. Thế kỉ XVI
B. Thế kỉ XV
C. Thế kỉ XVII
D. Thế kỉ XIV
Câu 2: Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ có nguồn gốc từ :
A. Cốt truyện của Trung Quốc.
B. Từ truyện dã sử của Trung Quốc.
C. Từ truyện cổ tích Việt Nam.
D. Từ truyện đồng dao Việt Nam.
Câu 3: Câu văn nào khái quát được vẻ đẹp toàn diện của nhân vật Vũ Nương?
A. Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương, tính đã thùy mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp.
B. Nàng hết lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ đẻ mình.
C. Thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu.
D. Nàng hết sức thuốc thang lễ bái thần phật và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn.
Câu 4: Câu văn nào nói lên cách xử sự của Vũ Nương trước tính hay ghen của chồng?
A. Cách biệt ba năm giữ gìn một tiết.
B. Tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót.
C. Đâu có sự mất nết hư thân như lời chàng nói.
D. Nàng cũng giữ gìn khuôn phép, không từng để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa.
Câu 5: Nhận định nào nói đúng và đầy đủ ý nghĩa của chi tiết Vũ Nương gieo mình xuống sông tự vẫn?
A. Bày tỏ niềm thương cảm của tác giả trước số phận mỏng manh và bi thảm của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.
B. Phản ánh chân thực cuộc sống đầy oan khuất và khổ đau của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.
C. Tố cáo xã hội phụ quyền phong kiến đã chà đạp lên quyền sống của con người, nhất là người phụ nữ.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 6: Lời than sau đây của Vũ Nương nói lên điều gì ở con người nàng?
Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh, xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc Mị Nương, xuống đất xin làm cỏ Ngu mĩ. Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ.
A. Nàng là người phụ nữ ủy mị, yếu đuối.
B. Nàng là người mẹ hiền thục, người vợ đảm đang.
C. Nàng là người con gái đẹp nhưng phải chịu cuộc sống khổ cực.
D. Nàng là người tiết hạnh, phẩm giá trong sạch nhưng phải chịu nỗi oan khuất.

Câu 7: Nhận định nào nói đúng nhất nội dung của câu văn:
Ngày qua tháng lại, thoắt đã nửa năm, mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, thì nỗi buồn góc bể chân trời không thể nào ngăn được.
A. Miêu tả cảnh thiên nhiên trong nhiều thời điểm khác nhau.
B. Nỗi buồn nhớ của Vũ Nương.
C. Nói lên sự trôi chảy của thời gian và nỗi nhớ của người vợ xa chồng.
D. Cho thấy Trương Sinh đã phải đi chinh chiến ở một nơi rất xa xôi.
D. Để Trương Sinh tiếc nuối và ân hận về sự mù quáng của mình.
Câu 8: Nhận xét nào nói đúng nhất tính cách của nhân vật Trương Sinh?
A. Một người con hiếu thảo, một người cha thương con.
B. Một người chồng thuỷ chung nhưng thô bạo.
C. Một người chồng hay ghen mù quáng, thô bạo.
D. Một người chồng đáng thương vì phải nuôi con một mình.
.
Phần II:Phần Tự luận:
Câu 1: Hãy liệt kê những đặc điểm của nhân vật Vũ Nương.
BÀI 2: TRUYỆN KIỀU
I/ TRẮC NGHIỆM : 
Câu 1: Truyện Kiều có nguồn gốc từ đâu ?
A. Từ trong dân gian.
B. Từ một tác phẩm tự sự của Trung Quốc “ Kim Vân Kiều truyện”
C. Thương những con người tài hoa bị chà đạp nên tác giả đã sáng tạo ra.
D. Từ cuộc đời một người con gái có tên là Tiểu Thanh.
Câu 2: Đoạn trường tân thanh có nghĩa là gì?
   A. Đứt từng khúc  ruột
   B. Tiếng kêu mới
   C. Con đường dài màu xanh đứt đoạn
   D. Tiếng kêu mới ,đứt từng khúc ruột
Câu 3: Đặc sắc nhất về mặt nghệ thuật của Truyện Kiều là gì?
   A. Được dịch ra nhiều thứ tiếng, được giới thiệu ở nhiều nơi trên thế giới
   B. Ngôn ngữ văn học dân tộc và thể thơ lục bát đã đạt đến đỉnh cao rực rỡ
   C. Nghệ thuật tự sự có bước phát triển vượt bậc
   D. Cách khắc họa tính cách con người độc đáo
Câu 4 : Truyện Kiều của Nguyễn Du đã đưa :
A. Thể thơ lục bát và ngôn ngữ văn học dân tộc đã đạt tới đỉnh cao nghệ thuật.
B. Nghệ thuật xây dựng nhân vật đã đạt tới đỉnh cao nghệ thuật.
C. Nghệ thuật dẫn truyện đạt tới đỉnh cao nghệ thuật.
D. Truyện thơ đạt tới đỉnh cao nghệ thuật.
Câu 5 : Giá trị nhân đạo của Truyện Kiều là:
A. Là tiếng nói thương cảm trước số phận bi kịch con người.
B. Là lời tố cáo những thế lực xấu xa, sống vì đồng tiền và trở thành bất nhân.
C. Đề cao tài năng, nhân phẩm và khát vọng chân chính của con người.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 6 : Giá trị hiện thực của Truyện Kiều là :
A. Tác phẩm phản ánh sâu sắc hiện thực xã hội đương thời với bộ mặt tàn bạo của tầng lớp thống trị.
B. Tác phẩm cũng thể hiện rõ số phận của những con người bị áp bức, đặc biệt là số phận bi kịch của người phụ nữ.
C. Tố cáo lễ giáo phong kiến khắc nghiệt đã đẩy người phụ nữ vào cảnh oan trái, tàn khốc.
D. Cả A và B đều đúng.
Câu 7 : Dòng nào sắp xếp đúng trình tự diễn biến của các sự việc trong Truyện Kiều ?
A. Gặp gỡ đính ước - Đoàn tụ - Gia biến lưu lạc.
B. Gia biến lưu lạc - Gặp gỡ đính ước - Đoàn tụ.
C. Gặp gỡ đính ước - Gia biến lưu lạc - Đoàn tụ.
D. Đoàn tụ - Gia biến lưu lạc - Gặp gỡ đính ước.
Câu 8 :  Dòng nào sau đây có nội dung giới thiệu tác giả Nguyễn Du ?
A. Sinh ra trong gia đình quý tộc nhiều đời làm quan và có truyền thống văn học
B. Có khiếu văn chương, có hiểu biết sâu rộng, vốn sống phong phú và co tấm lòng nhân đạo sâu sắc.
C. Ông là người ham hiểu lịch sử và tôn trọng lịch sử.
D. Cả A và B.
Câu 9 :  Dòng nào nói đúng điểm tương đồng giữa Nguyễn Du với nhân vật Thuý Kiều của ông ?
A. Cùng là người tài hoa, bạc mệnh.
B. Cùng có quãng đời lưu lạc, chìm nổi.
C. Cùng khốn khổ vì bọn buôn người.
D. Cả ba ý trên
Câu 10 Thể loại của Truyện Kiều là
A. Truyện thơ Nôm
B. Kí
C. Tiểu thuyết chương hồi.
D. Truyền kì
II/ TỰ LUẬN.
Câu 1: Nêu giá trị nghệ thuật và giá trị nội dung của “ Truyện Kiều”
BÀI 3: CHỊ EM THÚY KIỀU
I/ TRẮC NGHIỆM
Câu 1 : Đoạn trích Chị em Thúy Kiều nằm trong phần nào?
   A. Gia biến và lưu lạc
   B. Gặp gỡ và đính ước
   C. Đoàn tụ
   D. Phần đề từ
Câu 2: Từ “tố nga” để nói về ai?
   A. Chỉ Thúy Kiều
   B. Chỉ Hoạn Thư
   C. Chỉ Thúy Vân
   D. Đáp án A và C
Câu 3: Câu thơ “mai cốt cách, tuyết tinh thần” có nghĩa là gì?
   A. Tinh thần trong trắng, tinh khiết như mai, như tuyết
   B. Đẹp như cây mai cây tuyết
   C. Cốt cách thanh tao của cây mai, tinh thần trong trắng, tinh khôi của tuyết
   D. Cả 3 đáp án trên
Câu 4: Tác giả sử dụng bút pháp nào khi miêu tả vẻ đẹp của hai chị em Thúy Kiều?
   A. Bút pháp phóng đại
   B. Bút pháp ước lệ tượng trưng
   C. Bút pháp tả cảnh ngụ tình
   D. Bút pháp trần thuật
Câu 5: Vẻ đẹp của Thúy Vân khiến tự nhiên, tạo hóa phải thua, nhường dự báo trước cuộc đời của Thúy Vân sẽ thế nào?
   A. Sóng gió, gập ghềnh, trắc trở
   B. Cuộc đời êm ả, bình lặng, suôn sẻ sau này
   C. Cuộc đời gặp nhiều tai họa, sóng gió
   D. Cả 3 đáp án trên
Câu 6: Thúy Kiều được miêu tả như thế nào?
   A. Là một trang tuyệt thế giai nhân, sắc sảo, mặn mà về trí tuệ và tâm hồn
   B. Là người có vẻ đẹp đoan trang, hiền dịu
   C. Là người có đôi mắt đẹp (làn thu thủy) gợi vẻ đẹp trong sáng, lanh lợi, sắc sảo hơn người.
   D. Cả A và C
Câu 7: Trong bức chân dung tả Thúy Kiều tác giả đặc tả tài năng của Thúy Kiều như thế nào?
   A. Tài cầm, kì, thi, họa theo chuẩn mực vẻ đẹp thời phong kiến
   B. Tài năng của Thúy Kiều xếp thứ hai, sau nhan sắc
   C. Tài năng của Thúy Kiều nổi trội hơn hẳn là ở tài chơi đàn
   D. Cả 3 đáp án trên
Câu 8 :Đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” tác giả miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân làm nền nổi bật vẻ đẹp và tài năng của Thúy Kiều đúng hay sai?
   A. Đúng
   B. Sai
C. Cả 2 đáp án trên
D. Không có đáp án nào đúng.
Câu 9: Nguyễn Du ca ngợi vẻ đẹp, tài năng của con người và dự cảm về kiếp người tài hoa bạc mệnh là biểu hiện của cảm hứng nhân văn ở Nguyễn Du, đúng hay sai?
   A. Đúng
   B. Sai
C. Cả 2 đáp án trên
D. Không có đáp án nào đúng.
Câu 10: Khi miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân, tác giả không sử dụng phép tu từ nào?
   A. Nhân hóa
   B. So sánh
   C. Ẩn dụ
   D. Liệt kê
Câu 11: Các phép tu từ đã sử dụng nhằm thể hiện vẻ đẹp của Thúy Vân như thế nào?
   A. Phúc hậu
   B. Qúy phái
   C. Gợi sự hòa hợp, êm đềm
   D. Cả A và B đều đúng
Câu 12: Những câu thơ sau cho thấy Thúy Kiều là con người như thế nào?
Thông minh vốn sẵn tính trời
Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm
Cung thương lầu bậc ngũ âm
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương
Khúc nhà tay lựa nên chương
Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân
   A. Có vẻ đẹp hình dáng bên ngoài
   B. Có vẻ đẹp tâm hồn bên trong
   C. Có sự thông minh, sắc sảo
   D. Có tài cầm, kì, thi, họa
Câu 13: Từ “ăn” trong câu “Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương” được hiểu theo nghĩa nào?
   A. Nghĩa gốc
   B. Nghĩa chuyển
C. Cả 2 đáp án trên
D. Không có đáp án nào đúng.
Câu 14: Qua cung đàn Kiều sáng tác, em hiểu gì về nhân vật này?
   A. Là người tươi vui, lạc quan
   B. Là người có trái tim đa sầu, đa cảm
   C. Là người gắn bó với gia đình
   D. Là người có tình yêu thủy chung
Câu 15: Chân dung của Thúy Vân và Thúy Kiều là những chân dung tính cách và số phận. Đúng hay sai?
   A. Đúng
   B. Sai
C. Cả 2 đáp án trên
D. Không có đáp án nào đúng.
Câu 16:  Nguyễn Du muốn nói về vẻ đẹp nào của Kiều qua câu thơ “Kiều càng sắc sảo mặn mà” ?
          A. Trí tuệ và tâm hồn.
B. Đời sống tinh thần phong phú.
C. Tâm hồn đa sầu, đa cảm.
D. Vẻ đẹp của đôi mắt, đôi mày.
Câu 17:Vẻ đẹp nhan sắc của Thuý Kiều được nhà thơ gợi tả qua những chi tiết nào ?
A. Khuôn mặt, làn da.
B. Giọng nói, ánh mắt.
C. Vẻ đẹp trong sáng, linh hoạt, của đôi mắt.
D. Dáng vẻ thanh cao, cốt cách tronng sáng.
Câu 18: Nguyễn Du đã sử dụng những phép tu từ nào để miêu tả vẻ đẹp của Thuý Kiều ?
A. Điển tích, nhân hoá, ẩn dụ, tiểu đối, những hình ảnh ước lệ.
B. Điển tích, nhân hoá, ẩn dụ, tiểu đối, những hình ảnh ước lệ, từ láy.
C. Điển tích, nhân hoá, ẩn dụ, tiểu đối, những hình ảnh tả thực.
D. Điển tích, nhân hoá, ẩn dụ, tiểu đối, những hình ảnh phóng đại.
Câu 19:  Ở câu “Một hai nghiêng nước nghiêng thành”, tác giả đã sử dụng thủ pháp nghệ thuật gì?
A.Nghệ thuật phóng đại.
B. Hình ảnh tượng trưng.
C. Sử dụng điển tích, điển cố.
D. Nghệ thuật hoán dụ.
Câu 20:  Nguyễn Du dùng cụm từ “nghề riêng ăn đứt” để nói về tài năng về phương diện nào của Thuý Kiều ?
A. Tài làm thơ.
B. Tài chơi cờ.
C. Tài đánh đàn.
D. Tài sáng tác nhạc buồn.
II/ TỰ LUẬN: 
Câu 1: Nêu bố cục và nội dung của đoạn trích “ Chị em Thúy Kiều”
BÀI 4:“KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH”
I/ TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích nằm ở phần nào của truyện Kiều?
   A. Gặp gỡ và đính ước
   B. Gia biến và lưu lạc
   C. Đoàn tụ
   D. Chưa xác định được
Câu 2: Từ khóa xuân trong bài có nghĩa là gì?
   A. Khóa kín tuổi xuân, ý nói sự cấm cung, Kiều bị giam lỏng
   B. Ý nói khoảng không gian mùa xuân, theo kì
   C. Ý nói thời gian mùa xuân đang dần khép lại
   D. Cả 3 đáp án trên
Câu 3: Văn bản có bố cục gồm mấy phần?
   A. 2 phần
   B. 3 phần
   C. 4 phần
   D. 5 phần
Câu 4: Cụm từ “chén nguyệt dưới đồng” gợi Thúy Kiều nỗi nhớ về ai?
   A. Kim Trọng
   B. Từ Hải
   C. Thúc Sinh
 	  D. Thúy Vân
Câu 5: Nội dung 6 câu thơ đầu” trong đoạn trích “ Kiều ở lầu Ngưng Bích” ?
   A. Hoàn cảnh Thúy Kiều bị giam lỏng ở bốn bức tường, xung quanh bị bao phủ bởi núi non
B. Kiều bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích, không gian xung quanh quạnh vắng, cô đơn, trơ trọi
C. Không gian, thời gian khép kín nhấn mạnh tình cảnh cô đơn, buồn bã của Thúy Kiều
 	D. Cả B và C đều đúng
Câu 6: Những điển cố như “Sân Lai, gốc tử, quạt nồng ấp lạnh” được sử dụng nhằm mục đích gì?
   A. Nhấn mạnh sự nhớ thương của Thúy Kiều đối với cha mẹ
   B. Nói đến sự thương nhớ, đau xót, lo lắng cho cha mẹ khi Thúy Kiều không thể ở bên cạnh khi nàng không ở cạnh
   C. Nói tới việc Thúy Kiều khôn nguôi nhớ về Kim Trọng
   D. Nói tới nỗi nhớ thương của Thúy Kiều đối với các em Thúy Vân, Vương Quan
Câu 7: Trong 8 câu thơ cuối, biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng đặc trưng nhất?
   A. Điệp ngữ
   B. Tả cảnh ngụ tình
   C. Ước lệ tượng trưng
   D. Cả A và B
Câu 8: Tâm trạng của Thúy Kiều trong 8 câu thơ cuối bài là gì?
   A. Tâm trạng buồn bã, nỗi nhớ, nỗi cô đơn của Kiều như ngàn đợt sóng trùng điệp càng khiến nỗi buồn dài dằng dặc, mênh mông
   B. Nỗi nhớ tâm trạng cô đơn, sầu nhớ, cảm giác đau đớn trào lên
   C. Dự cảm về thân phận bấp bênh, chìm nổi bấp bênh
 	  D. Cả 3 đáp án trên
Câu 9: Tác dụng của việc nhắc lại 4 lần cụm từ “buồn trông” trong 8 câu thơ cuối là gì?
A. Tạo âm hưởng trầm buồn cho các câu thơ.
B. Nhấn mạnh những hoạt động khác nhau của Kiều.
C. Nhấn mạnh sự ảm đạm của cảnh vật thiên nhiên.
D. Nhấn mạnh tâm trạng đau đớn của Kiều.
Câu 10. Cụm từ “mây sớm đèn khuya” chủ yếu gợi tả điều gì?
A. Cảnh thiên nhiên quanh lầu Ngưng Bích.
B. Cảnh vật xung quanh Thuý Kiều.
C. Thời gian tuần hoàn, khép kín.
D. Sự tàn tạ của cảnh vật.
Câu 11. Câu thơ “ tấm son gột rửa bao giờ cho phai”  được hiểu như thế nào?
A. Tấm lòng son là tấm lòng nhớ thương người yêu không bao giờ nguôi quên.
B. Tấm lòng son trong trắng của Kiều bị dập vùi hoen ố, biết bao giờ gột rửa được?
C.  Tấm lòng son sắt của Kiều với gia đình, quê hương không bao giờ phai nhạt.
D. Cả A,B đúng
Câu 12. Hai câu thơ cuối đoạn trích: “Buồn trông gió cuốn mặt duềnh – Ầm ầm tiêng sóng kêu quanh ghế ngồi” nói lên tâm trạng gì của Kiều?
A. Nhớ cha mẹ, nhớ quê hương.
B. Buồn nhớ người yêu.
C. Xót xa cho duyên phận lỡ làng.
D. Lo sợ cho cảnh ngộ của chính mình.
Câu 13. Cảnh lầu Ngưng Bích được tác giả miêu tả chủ yếu qua con mắt của ai? 
A. Nguyễn Du
B. Thuý Kiều
C. Tú Bà
D. Nhân vật khác
Câu 14: Bút pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng trong đoạn trích là
A. Bút pháp tả thực
B. Bút pháp ước lệ tượng trưng.
C. Bút pháp tả cảnh ngụ tình
D. Cả A, B đúng.
Câu 15: Đọc câu thơ “ Tưởng người dưới nguyệt chén đồng” , em hiểu Thúy Kiều đang nhớ đến kỉ niệm gì của nàng ?
A. Nàng nhớ đến buổi chiều đầu tiên gặp Kim Trọng.
B. Nàng nhớ đế đêm trăng thề nguyền đính ước với Kim trọng.
C. Nàng nhớ đến buổi sum vầy cùng gia đình.
D. Nàng tưởng tượng mình uống rượu dưới trăng.
Câu 16 : Qua nỗi nhớ của Thúy Kiều được thể hiện trong đoạn trích, ta thấy Kiều là con người như thế nào?
A. Là người có tấm lòng vị tha.
B. Là người con hiếu thảo.
C. Làngười yêu chung thủy.
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 17: Cụm từ “cách mấy nắng mưa” vừa thể hiện thời gian xa cách, vừa nói lên được sức mạnh tàn phá của tự nhiên đối với cảnh vật và con người?
A. Sai 
B. Đúng

C. Không câu nào đúng.
D. Cả hai đều sai
Câu 18:  Nhận định nào nói đúng nhất nội dung đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích”
A. Nói lên nỗi nhớ người yêu và cha mẹ của Kiều.
B. Nói lên tâm trạng buồn bã, lo âu của Kiều.
C. Thể hiện tâm trạng cô đơn, tội nghiệp của Kiều.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 19:  Câu thơ “Buồn trông nội cỏ rầu rầu/  Chân mây mặt đất một màu xanh xanh”
A. Cảnh tẻ nhạt, vô vị, sống như chết của Kiều.
B. Nỗi buồn trước tương lai mịt mờ, vô vọng
C. Tâm trạng ngao ngán, không còn niềm tin và hy vọng của Kiều
D. Cả 3 câu trên
Câu 20: Hệ thống từ láy trong đoạn trích được Nguyễn Du sử dụng rất thành công nhằm.
A. Góp phần gợi âm điệu hắt hiu buồn thương trong đoạn trích.
B.Diễn tả được tâm trạng buồn thương Thúy Vân.
C. Báo trước số phận bi thảm nàng Kiều.
D. Không ý nào đúng.
II/ TỰ LUẬN: 
Câu 1: Nêu bố cục đoạn trích. Nội dung từng đoạn.
Câu 2: Nêu nghệ thuật đặc sắc nhất trong đoạn trích.















